
Quy Định Đem Theo 
Túi Riêng Của Thành 
Phố San José  

Ai nên dùng tài liệu này?
 
• Các tiệm tạp hóa
• Các tiệm tiện lợi
• Các tiệm thuốc
• Các tiệm bán đồ sắt
• Các tiệm bán lẻ tại địa phương
• Các tiệm bán lẻ trong nước
• Các nhà bán lẻ di động

Quy định áp dụng cho các cơ sở bán lẻ 
tọa lạc trong phạm vi hoặc kinh doanh 
trong phạm vi Thành Phố San José.

Các Mách Bảo để Tuân Thủ  
Quy Ðịnh
	 Dùng	hết	số	túi	không	hợp	tiêu	chuẩn	hiện	có	

trước	ngày	1	tháng	Giêng,	năm	2012.	

	 Cung	cấp	cho	khách	hàng	một	lựa	chọn	khác	
bằng	cách	bán	các	túi	có	thể	dùng	lại	được.	

	 Nói	với	nhà	cung	cấp	của	quý	vị	để	đặt	mua	
các	túi	giấy	có	thành	phần	tái	chế	đáp	ứng	tất	
cả	các	yêu	cầu	của	quy	định.	

	 Chuẩn	bị	cho	việc	bán	các	túi	giấy	có	thành	
phần	tái	chế	-	lập	trình	máy	tính	tiền	của	quý	
vị	để	cho	thấy	việc	bán	các	túi	giấy	này	trên	
biên	nhận	bán	hàng.	

	 Thiết	lập	một	hệ	thống	để	lưu	giữ	ít	nhất	là	
ba	năm	các	hồ	sơ	mua	và	bán	các	túi	giấy	có	
thành	phần	tái	chế	tại	cơ	sở.	

	 Huấn	luyện	cho	nhân	viên	của	quý	vị	về	các	
tiêu	chuẩn	của	quy	định	về	việc	bán	túi	giấy	
có	thành	phần	tái	chế	và	cách	sử	dụng	túi	 
bảo	vệ.	

	 Nhớ	tăng	giá	tối	thiểu	cho	việc	bán	túi	giấy	
có	thành	phần	tái	chế	bắt	đầu	từ	ngày	1	tháng	
Giêng,	năm	2014.

Các Cơ Sở Kinh Doanh được 
Miễn Áp Dụng Quy Định
Các	cơ	sở	kinh	doanh	không	được	coi	như	các	
cơ	sở	bán	lẻ	là:	(1)	các	cơ	sở	ăn	uống	công	cộng	
và	(2)	các	cơ	sở	dùng	lại	cho	mục	đích	từ	thiện	
vô	vụ	lợi.

Một	cơ	sở	ăn	uống	công	cộng	là	một	cơ	sở	kinh	
doanh	có	số	doanh	thu	từ	90%	trở	lên	từ	việc	
bán	thức	ăn	đã	nấu	sẵn.

501(c)(3)	các	tổ	hợp	công	ty	có	số	doanh	thu	từ	
50%	trở	lên	từ	việc	bán	các	hàng	hóa	hoặc	vật	
liệu	hiến	tặng	có	thể	được	miễn	như	các	cơ	sở	
dùng	lại	cho	mục	đích	từ	thiện	vô	vụ	lợi.

Các Nguồn Thông Tin Cho 
Người Bán Lẻ

Để	biết	thêm	về	các	nguồn	tài	liệu	và	 
thông	tin,	hãy	vào:	
www.sjrecycles.org/bags/retailers.asp

Các nguồn tài liệu bao gồm:

•	 Tài	Liệu	Về	Quy	Định:	(SJMC	các	phần	
9.10.2010,	9.10.2020,	và	9.10.2030)

•	 Các	Câu	Hỏi	Thường	Gặp	Của	Nhà	Bán	Lẻ
•	 Danh	Sách	Các	Nhà	Cung	Cấp	Túi	Giấy	Có	

Thành	Phần	Tái	Chế
•	 Danh	Sách	Các	Nhà	Cung	Cấp	Túi	Có	Thể	

Dùng	Lại	Được
•	 Tờ	Dữ	Kiện	Khách	Hàng
•	 Tài	Liệu	Về	Bộ	Dụng	Cụ	Của	Nhà	Bán	Lẻ

Ghi danh để nhận thông tin gửi cho 
nhà bán lẻ

Để	được	biết	các	cập	nhật	mới	nhất	 
cho	nhà	bán	lẻ	-	bấm	vào	biểu	tượng	 
màu	xanh	lá	cây	này	tại	trang	mạng	 
của	nhà	bán	lẻ.

Có thắc mắc? Liên Lạc Với Chúng Tôi:

Điện	thoại:	408-534-BYOB	(2962)
Email:	Bring-ur-Bag@sanjoseca.gov

City of San José
Environmental Services Department
200 E. Santa Clara St., 10th Floor

San José, CA 95113

Để xin tiện nghi theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, xin gọi 408-
535-3500. Các dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, và tiếng 
Trung Hoa hiện có theo yêu cầu. Thành phố San José — quyết tâm 

làm một chính quyền cởi mở và trung thực.

In trên giấy tái chế với loại mực in 100% đậu nành. 0111/QX /D2M/RB

http://www.sjrecycles.org/bags/retailers.asp
mailto:Bring-ur-Bag@sanjoseca.gov


Ðem Theo Các Túi Dùng Lại 
Được Khi Mua Sắm là Lựa 
Chọn Tốt Nhất
	 Vào	tháng	Giêng	năm	2011,	Thành	Phố	San	
José	đã	thông	qua	quy	định	Đem	Theo	Túi	Riêng.	
Tất	cả	các	tiệm	tạp	hóa	và	bán	lẻ	ở	San	José	sẽ	
không	cung	cấp	các	túi	ny	lông	dùng	một	lần	để	

đựng	đồ	đem	đi	hoặc	
phân	phối	các	túi	giấy	
miễn	phí	tại	quầy	tính	
tiền	nữa.	
	 Khách	hàng	có	
thể	chọn	đem	theo	các	
túi	riêng	có	thể	dùng	
lại	hoặc	trả	tiền	cho	
các	túi	giấy	có	thành	
phần	tái	chế	để	 
đựng	đồ.	

	 Các	túi	ny	lông	là	một	
trong	các	thứ	rác	thường	thấy	nhiều	

nhất	trong	những	lần	dọn	dẹp	tại	các	con	lạch.	
Túi	dùng	lại	được	có	tiềm	năng	thay	thế	hơn	600	
túi	ny	lông	dùng	một	lần	trong	suốt	tuổi	thọ	của	nó.	
Dùng	các	túi	có	thể	dùng	lại	được	khi	mua	sắm	là	
một	cách	rất	tốt	để	tham	gia	vào	việc	giảm	thiểu	rác	
rưởi	và	chất	thải,	bảo	vệ	cho	các	con	lạch,	và	bảo	
tồn	các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên.

Các Chi Tiết Tổng Quát về Quy Định 
•	 Áp	dụng	cho	tất	cả	các	tiệm	tạp	hóa	và	bán	lẻ	
•	 Cấm	sử	dụng	các	túi	ny	lông	dùng	một	lần	
•	 Khuyến	khích	dùng	các	túi	có	thể	dùng	lại	được	
•	 Cho	phép	bán	các	túi	giấy	có	thành	phần	tái	chế	

để	đựng	đồ	ở	mức	giá	tối	thiểu	
•		 Cho	phép	dùng	các	túi	bảo	vệ	không	có	tay	cầm	
•		 Thành	Phố	sẽ	hành	động	khi	có	khiếu	nại,	có	thể	

bị	phạt	tiền	lên	đến	$1000

No more.
No más.

Không còn.

Các Túi Giấy Có Thành Phần Tái Chế  
Các	túi	giấy	mà	tiệm	quý	vị	bán	vào	lúc	trả	tiền	mua	
hàng	phải	đáp	ứng	các	yêu	cầu	sau	đây:	
(1)	 Chất	sợi	của	túi	giấy	không	được	có	các	chất	sợi	

của	loại	gỗ	mọc	lâu	đời,	

(2)	 Túi	phải	có	tối	thiểu	40%	thành	phần	là	 
giấy	tái	chế,	

(3)	 Túi	phải	có	thể	tái	chế	được	100%,	kể	cả	tay	cầm,	
VÀ 

(4)	 Túi	phải	có	tất	cả	thông	tin	sau	đây	được	in	thật	
dễ	thấy	ở	bên	ngoài	túi:

	 •	 Có	chữ	“Reusable”	(Có	thể	dùng	lại	được)	và		
	 “Recyclable,”	(Có	thể	tái	chế	được)

	 •	 Tên	và	địa	điểm	của	nhà	chế	tạo,	và
	 •	 Số	phần	trăm	của	thành	phần	giấy	tái	chế.

Pay Per bag.
Pagar por bolsa.
Traœ cho moãi túi.

Việc Bán Các Túi Giấy Có Thành  
Phần Tái Chế
Mọi	việc	bán	các	túi	giấy	có	thành	phần	tái	chế	phải	
được	liệt	kê	riêng	trên	biên	nhận	của	khách	hàng.	

Giá	tối	thiểu	cho	mỗi	túi	giấy	có	thành	phần	tái	chế	là	
10	xu	bắt	đầu	từ	ngày	1	tháng	Giêng,	năm	2012.	Giá	tối	
thiểu	sau	đó	sẽ	tăng	lên	25	xu	bắt	đầu	từ	ngày	1	tháng	
Giêng,	năm	2014.	

Mọi	doanh	thu	từ	việc	bán	các	túi	giấy	có	thành	phần	
tái	chế	thuộc	về	chủ	tiệm	và	được	sử	dụng	không	bị	các	
giới	hạn.	

Các	giao	dịch	của	Chương	Trình	Thực	Phẩm	Bổ	Sung	
(Supplemental	Food)	hoặc	Chương	Trình	WIC	có	thể	
được	miễn	trả	cho	chi	phí	của	các	túi	giấy	có	thành	
phần	tái	chế	tại	quầy	tính	tiền	cho	tới	ngày	1	tháng	
Giêng,	năm	2014.

Hồ Sơ Mua và Bán
Hồ	sơ	ghi	chép	việc	mua	bán	các	túi	giấy	đựng	
hàng	có	tối	thiểu	40%	thành	phần	là	giấy	tái	chế	
trong	vòng	ít	nhất	là	ba	năm	phải	được	lưu	giữ	tại	
cơ	sở	và	để	sẵn	cho	kiểm	tra	viên.	

Các	phương	pháp	khác	cho	việc	duyệt	xét	hồ	sơ	
bán	túi	giấy	dài	hạn	có	thể	được	chấp	thuận	cho	
từng	trường	hợp.

Bring your own bag.
Traiga su propia bolsa.

Mang túi riêng cuœa ba Ïn.

Các Túi Có Thể Dùng Lại Được
Theo	quy	định,	một	túi	được	coi	là	có	thể	dùng	lại	
được	chỉ	khi	nào	đáp	ứng	được	một	trong	các	tiêu	
chuẩn	sau	đây:	

(1)	 Bằng	vải	hoặc	hàng	sợi	khác	có	thể	giặt	được	
bằng	máy	và	có	tay	cầm;	HOẶC 

(2)	 Bằng	ny	lông	loại	bền	dày	ít	nhất	là	2.25	mil,	có	
tay	cầm,	và	được	thiết	kế	và	được	chế	tạo	đặc	
biệt	cho	việc	dùng	lại	nhiều	lần.

Dùng Các Túi Bảo Vệ
Các	Túi	Bảo	Vệ	bằng	giấy	hoặc	bằng	ny	lông	chỉ	
được	sử	dụng	nếu	chúng	đáp	ứng	một	số	yêu	cầu:	

(1)	 Không	có	tay	cầm;	VÀ 

(2)	 Được	dùng	để	vận	chuyển	rau	trái	từ	khu	rau	
trái,	thực	phẩm	bán	với	số	lượng	lớn	từ	khu	
vực	thực	phẩm	bán	với	số	lượng	lớn,	thịt	từ	
khu	thịt,	hoặc	thuốc	men	từ	phòng	thuốc;	

   HOẶC
(3)	 Được	dùng	để	ngăn	cách	thực	phẩm	hoặc	hàng	

hóa	có	thể	gây	hư	hại	hoặc	ô	nhiễm	thực	phẩm	
hay	hàng	hóa	khác	khi	để	chung	trong	túi	đựng	
dùng	lại	được	hoặc	túi	giấy.


